
 

 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

Đến 22h00 ngày 30/8/2021 

I. Tình hình dịch bệnh 

1. Số ca mắc:  

 Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

Số ca mắc 660 Tăng (46,0%) 23.839 

Đang điều 

trị 

(13.369) 

Hồi sức tích cực 02 Giảm (81,8%) 125 

Bệnh viện 188 Tăng (45,7%) 3.762 

Cách ly theo dõi 406 Tăng (66,7%) 5.859 

Khác   3.623 

Khỏi bệnh 330 Tăng (93,0%) 10.276 

Tử vong 0 Giảm (100%) 194 

 
 2. Tình hình xét nghiệm: 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9722/KH-UBND ngày 14/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

a) Realtime T-PCR 
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 Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

Số xét nghiệm 

thực hiện 
168.991 Tăng (130,4%%) 1.109.263 

Dương tính 

1.439 

(660 ca mới, 779 ca 

theo dõi điều trị) 

Giảm (22,1%) 50.743 

Âm tính 167.362 Tăng (134,4%) 1.053.056 

- 04 cơ sở xét nghiệm khẳng định trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, BVĐK Đồ ng Nai, BVĐK Thống Nhất, BV Quốc tế Đồng Nai; 03 

phòng xét nghiệm được phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 

bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

b) Thực hiện Kế hoạch số 9722/KH-UBND 

 Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

Số xét nghiệm 

thực hiện 

Không thực hiện 

- 480.398 

Số người thực 

hiện 
- 1.323.697 

Dương tính - 2.537 

Xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp 

Số xét nghiệm 

thực hiện 

7.584 

(đạt 76,6%) 
Giảm (80,8%) 161.434 

Số người thực 

hiện 

37.911 

(đạt 76,84%) 
Giảm (80,8%) 707.840 

Số mẫu gộp 

dương 
05 - 25 

Tiến độ thực hiện lấy m u xét nghiệm diện rộng trong ngày tính đến 23h00 

ngày 29/8/2021: Các huyện/thành phố đã triển khai xét nghiệm đợt 3 bằng 

phương pháp PCR m u gộp 5. 

- Lũy kế có 2.537/1.323.697 trường hợp test nhanh dương tính (chiếm tỷ lệ 

0,19%); 25/161.434 m u xét nghiệm PCR gộp dương (chiếm tỷ lệ 0,015%) 

3. Tình hình cách ly, theo dõi sức khỏe:  

 Trong ngày Đang theo dõi Kết thúc Lũy kế 

Cách ly tập trung 114 7.506 14.522 22.028 

Cách ly tại nhà 206 9.071 50.476 59.547 

Theo dõi sức khỏe 57 2.355 20.566 23.921 
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Trong ngày: 79 F1 (cộng dồn: 12.896), 108 F2 (cộng dồn 29.409) 

4. Tình hình lao động nước ngoài nhập cảnh cách ly trên địa bàn tỉnh: 

- Cộng dồn: 1.647 trường hợp 

- Đang thực hiện cách ly: 20 trường hợp  

- Đã hoàn thành cách ly: 1.627 trường hợp 

 Trong đó: ghi nhận 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (quốc 

tịch Ấn Độ) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 34 trường hợp nhập cảnh trái 

phép (quốc tịch Trung Quốc). 

5. Tình hình dịch bệnh tại các doanh nghiệp, KCN 

- Ca F0 trong ngày: 12 ca, lũy kế 1.375 ca F0/138.863 tổng số LĐ Doanh 

nghiệp 3T 

- Doanh nghiệp có F0 trong ngày: 04 DN; Lũy kế DN 3T có F0: 52/1.136 

tổng số DN 3T. Chi tiết các DN có ca F0 trong ngày: 

+ Cty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai (KCN Biên Hòa I): 

có 02 ca F0, Công ty thực hiện 3 Tại chỗ từ ngày 22/7/2021. Nguồn lây nhiễm 

từ tiếp xúc tài xế bên ngoài, xe bên ngoài vào lấy hàng va quẹt cửa kho, 02 công 

nhân cùng tài sửa cửa kho. Tài xế này sau đó test dương tính. 

+ Cty CP Vina Cafe Biên Hòa (KCN Biên Hòa I): có 01 ca F0, Công ty thực 

hiện 3 Tại chỗ từ ngày 22/7/2021. Nguồn lây nhiễm nghi từ tiếp xúc tài xế bên 

ngoài và lấy hàng. 

+ Công ty TNHH Olam - Chi Nhánh KCN Biên Hòa II: 07 ca F0 chuyển từ 

F1. 

+ Cty TNHH Dệt Kim Á Châu  (KCN Nhơn Trạch VI): 02 ca F0 chuyển từ 

F1. 

II. Các hoạt động đã triển khai thực hiện 

1. Thu dung, điều trị: 

a) Ca bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh 

- Ca mắc tại cộng đồng: 23.511 ca 

- Ca mắc cách ly ngay sau khi nhập cảnh: 28 ca 

b) Tình hình điều trị trên địa bàn tỉnh 

- Trong ngày, 330 bệnh nhân được xác nhận điều trị khỏi, xuất viện, bàn 

giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định; chưa ghi nhận ca 

bệnh tử vong qua báo cáo của các cơ sở điều trị; 

- 420 trường hợp có bệnh nền; 

- 43 ca bệnh diễn tiến nguy kịch (suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), suy đa 

tạng, sốc nhiễm trùng,…); 

 02 ca ECMO 

 41 ca thở máy xâm lấn 

- 176 ca bệnh có diễn tiến nặng (viêm phổi nặng); 

- 356 ca bệnh có xét nghiệm âm tính lần 1. 
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c) Phân tầng điều trị 

- Số giường cách ly theo dõi F0 không triệu chứng do các huyên/TP quản 

lý (Tầng 1): 13.780 giường (trống 9.292 giường).  

- Số giường Bệnh viện dã chiến (Tầng 2): 6.226 giường (trống 2.370 

giường) 

- Số giường Hồi sức tích cực (Tầng 3): 401 giường (trống 153 giường) 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

2. Hoạt động cách ly theo dõi, giám sát đối tượng: 

- Chuyển các ca dương tính có triệu chứng mới ghi nhận trong ngày về các 

Bệnh viện dã chiến điều trị; tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan 

để đưa vào diện cách ly, lấy m u, quản lý theo quy định; 

- Các ca dương tính không triệu chứng, nguy cơ thấp được quản lý theo dõi 

tại các khu cách ly theo dõi y tế F0 của các huyện, thành phố; 

- 660 ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 01 ca phát hiện qua xét 

nghiệm sàng lọc cộng đồng, 446 ca trong khu cách ly và 213 ca trong khu phong 

tỏa.  

- Hiện còn 1.635 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả khẳng 

định bằng phương pháp Realtime RT-PCR, bao gồm: Vĩnh Cửu (812), Nhơn 

Trạch (461), Biên Hòa (293), Trảng Bom (56), Định Quán (08), Long Khánh 

(05) 

- Ngành y tế phối hợp Công an tỉnh giám sát, đón 02 trường hợp là chuyên 

gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc trên địa bàn tỉnh về cách ly tập 

trung tại khách sạn Xuân Đại Thắng; 

- Điều tra, truy vết và chuyển cách ly tập trung các đối tượng nguy cơ, trong 

đó: Biên Hòa 102 (33 trường hợp test nhanh dương tính), Trảng Bom 10; 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành quyết định phê 

duyệt danh sách đối tượng hoàn thành cách ly, bàn giao những trường hợp đã 

thực hiện đủ thời gian cách ly 14 ngày và có kết quả xét nghiệm tối thiểu 03 lần 

âm tính với SARS-CoV-2 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh về địa 

phương tiếp tục theo dõi sức khỏe. 

3. Hoạt động kiểm dịch y tế: 

 - Kiểm dịch cảng trong ngày: 02 tàu, 34 người 

 - Cộng dồn: 1.090 tàu, 20.401 người, tất cả đều không có triệu chứng bệnh 

viêm đường hô hấp, 

4. Hoạt động tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19: 

 * Đợt 1 – đợt 3 (từ 22/4 đến 15/7/2021) 

- Số vắc xin đã tiêm: 77.332 liều (Trong đó: 58.469 mũi 1, 19.863 mũi 2) 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 16 (không có tử vong) 

+ Thông thường: 7.407 

 * Đợt 4: từ ngày 29/7/2021 

- Số tiêm mới: 1.682 liều (20 mũi 1, 1.662 mũi 2) 
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- Số tiêm cộng dồn: 347.123 liều (333.568  mũi 1, 13.555  mũi 2), đạt 111,5% 

kế hoạch đợt 4. 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 08 

+ Thông thường: 1.805 

 * Đợt 5: từ ngày 16/8/2021 

- Số tiêm mới: 14.136 liều (11.182 mũi 1, 2.954 mũi 2) 

- Số tiêm cộng dồn: 156.098 liều (130.037 mũi 1, 26.061 mũi 2), đạt 99,4% kế 

hoạch đợt 5. 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 00 

+ Thông thường: 876 

 * Đợt 6: từ ngày 21/8/2021 

- Số tiêm mới: 426 liều (419 mũi 1, 07 mũi 2) 

- Số tiêm cộng dồn: 244.074 liều (243.241 mũi 1, 833 mũi 2), đạt 92,0% kế 

hoạch đợt 6. 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 00 

+ Thông thường: 08 

 Đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 765.315 người được tiêm ngừa vắc xin 

COVID-19 (chiếm tỷ lệ 33,9% đối tượng trên 18 tuổi toàn tỉnh), trong đó có 

60.312 người đã tiêm đủ liều. 

5. Các hoạt động khác: 

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh; 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9722/KH-UBND ngày 14/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Theo đó, dự kiến thực hiện lấy m u diện rộng 

trên 2 triệu người trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai từ ngày 16/8 đến ngày 

31/8/2021 trong 3 đợt, nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước 

ngày 01/9/2021, 

- Thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

quyết liệt thực hiện các biện pháp, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai; theo đó tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ 

thị 16 của Chính phủ  trong vòng 15 ngày kể từ 0h00 ngày 09/7/2021, Tỉnh đã 

quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến 

hết ngày 31/8/2021, tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại 

Công văn số 9723/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh 

- Ngành công an chủ trì, phối hợp ngành y tế và các ban ngành liên quan 

thực hiện Kế hoạch số 5990/PA-UBND ngày 01/6/2021 và Quyết định số 

1861/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc triển khai lực lượng kiểm soát, phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 từ các tỉnh, thành phố khác đến địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, bao gồm: 10 chốt kiểm soát cấp tỉnh (bao gồm 08 chốt đường bộ và 02 chốt 

đường thủy) và 12 chốt kiểm soát cấp huyện, Thực hiện khai báo y tế, kiểm tra 
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thân nhiệt và đeo khẩu trang đối với 100% người và phương tiện, Đồng thời 

triển khai thực hiện Công văn số 1294/CAT-PA03 ngày 01/5/2021 về việc tăng 

cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

III, Nhận định tình hình dịch bệnh và Kiến nghị 

1. Nhận định tình hình dịch bệnh 

- Số ca mắc sàng lọc cộng đồng tiếp tục giảm. Trong ngày ghi nhận 01 ca 

bệnh qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại phường An Bình, TP. Biên Hòa. 

- Khu cách ly theo dõi F0 không triệu chứng tại huyện Thống Nhất, Xuân 

Lộc đã triển khai nhưng chưa tiếp nhận. 

- Các địa phương cơ bản đã hoàn thanh xét nghiệm vòng 3 theo Kế hoạch 

9722. Dự kiến sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm bổ sung tại một số địa phường 

nguy cơ cao, rất cao theo kết quả đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm sau khi kết 

thúc vòng 3. 

2. Kiến nghị 

- Các địa phương gấp rút rà soát, lấy bù m u đúng đối tượng, hoàn thành xét 

nghiệm vòng 3 theo đúng Kế hoạch số 9722/KH-UBND của UBND tỉnh. 

- Các địa phương đã kết thúc xét nghiệm vòng 3 thì tổ chức đánh giá lại mức 

độ nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở 

Y tế tại Công văn số 7194/SYT-NV ngày 29/8/2021, chuẩn bị sẵn sàng nhân 

lực, vật lực để triển khai xét nghiệm bổ sung nếu cần thiết. 

- Tiếp tục thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và các Công 

điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Bảo đảm cách ly tuyệt đối giữa các vùng.  

Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 
- TU, UBND Tỉnh; 
- BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Website SYT; 
- Lưu VT, NV. 

 KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Huy Anh Vũ 
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Phụ lục 1: Số ca mắc từ ngày 27/4 đến nay (đợt dịch thứ 4) 

STT Địa phương Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

1 Biên Hòa 200 Giảm (25,3%) 9.581 

2 Vĩnh Cửu 200 - 5.343 

3 Nhơn Trạch 189 Tăng (21,6%) 4.907 

4 Trảng Bom 50 - 1.845 

5 Long Thành 10 Giảm (76,7%) 571 

6 Thống Nhất 0 Giảm (100%) 335 

7 Long Khánh 0 - 311 

8 Xuân Lộc 1 - 219 

9 Định Quán 1 - 202 

10 Cẩm Mỹ 4 Tăng (300%) 187 

11 Tân Phú 0 - 25 

12 Ngoại tỉnh, khác 5 Giảm (28,6%) 280 

Tổng 660 Tăng (46,0%) 23.807 

 

  



Phụ lục 2: Các ca bệnh theo xã, phường, thị trấn 

 
Phong tỏa Cộng dồng CLTT 

Mới 
Tăng/Giảm 

(%) 
Mới 

Tăng/Giảm 

(%) 
Mới 

Biên Hòa 108 248,4 1 -50,0 91 

phường An Bình    1   1 

phường Bình Đa  -100,0    1 

phường Hiệp Hòa 2 -33,3      

phường Hố Nai 36        

phường Hóa An 26 2500,0    3 

phường Long Bình 4 0,0    5 

phường Long Bình Tân 2      2 

phường Quang Vinh  -100,0  -100,0 2 

phường Quyết Thắng 1 0,0      

phường Tam Hiệp 9 200,0      

phường Tam Hòa 1 0,0      

phường Tân Biên 11      4 

phường Tân Hiệp       1 

phường Tân Phong       4 

phường Thống Nhất      -100,0   

phường Trảng Dài 15 650,0    3 

phường Trung Dũng 1 -50,0    65 

Vĩnh Cửu 26 271,4    174 

  thị trấn Vĩnh An 5        

  xã Thạnh Phú 16      150 

  xã Thiện Tân 5      24 

Nhơn Trạch 82 115,8    107 

  xã Đại Phước  -100,0      

  xã Hiệp Phước 80 471,4    109 

  xã Long Thọ 1 -50,0      

  xã Phú Đông 1 -75,0    1 

  xã Phú Hội   -100,0    3 



 

  xã Phú Hữu   -100,0      

  xã Phú Thạnh        1 

  xã Phước Khánh   -100,0      

  xã Phước Thiền   -100,0    3 

Trảng Bom 5 150,0  -100,0 45 

  thị trấn Trảng Bom      -100,0 1 

  xã An Viễn          

  xã Bắc Sơn 4 300,0    31 

  xã Hố Nai 3 1 0,0    12 

Long Thành  -100,0  -100,0 12 

  xã Long An     -100,0 2 

  xã Phước Thái       1 

  xã Tam An     -100,0   

Định Quán        1 

  xã Phú Ngọc       1 

Xuân Lộc         

  xã Xuân Thành       1 

Thống Nhất  -100,0       

  xã Gia Tân 1  -100,0      

Cẩm Mỹ 4        

  xã Sông Ray 2        

  xã Xuân Quế 2        

  xã Xuân Tây     -100,0   
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Phụ lục 3: Tình hình điều trị F0 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

TẦNG 1: KHU CÁCH LY THEO DÕI Y TẾ (F0) CÁC HUYỆN, TP 

STT Huyện, thành phố 
Số KCL 

TDYT 
Quy mô 

Số 

giường 

Thực kê 

Số F0 

hiện 

đang 

theo dõi 

Số F0 

chuyển 

tầng điều 

trị 

Số F0 xét 

nghiệm âm 

tính lần 1 

Số F0 

kết 

thúc 

cách ly 

Số test 

nhanh 

dương 

chờ PCR 

1 Biên Hòa 19 >2.000 3780 1371 69 279 85 293 

2 Long Khánh 1 >1.000 192 13 0 2 2 5 

3 Vĩnh Cửu 30 >2.000 5638 1841 25 153 85 812 

4 Định Quán 1 >1.000 89 21 0 2 0 8 

5 Tân Phú 1 >1.000 60 2 0 2 0 0 

6 Trảng Bom 2 >1.000 871 458 0 10 0 56 

7 Thống Nhất 1 >1.000 150 
     

8 Xuân Lộc 1 >1.000 200 
     

9 Cẩm Mỹ 1 >1.000 200 9 2 2 0 0 

10 Long Thành 2 >1.000 500 326 0 0 4 0 

11 Nhơn Trạch 6 >2.000 2100 1818 111 10 26 461 

 
Tổng cộng 65 >14.000 13780 5859 207 460 202 1635 

 

  



 

TẦNG 2: ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ, VỪA 

STT Đơn vị 

Quy mô 

giường 

bệnh 

Số giường 

thực kê 

Số ca 

đang điều 

trị 

Số ca 

nhập 

viện 

Số ca 

chuyển 

viện 

Số ca nặng 

Số ca 

có 

bệnh 

nền 

Số ca xuất 

viện 

1 Bệnh viện dã chiến số 1 350 285 62 2 0 3 10 2 

2 Bệnh viện dã chiến số 2 350 - 380 370 271 7 2 5 17 0 

3 Bệnh viện dã chiến số 3 550-650 500 452 58 1 5 82 15 

4 Bệnh viện dã chiến số 4 360 – 560 345 254 11 2 6 12 60 

5 Bệnh viện dã chiến số 5 300 316 158 0 
  

12 
 

6 Bệnh viện dã chiến số 6 1.2 1090 684 12 3 42 67 2 

7 Bệnh viện dã chiến số 7 800 700 536 11 0 0 34 73 

8 Bệnh viện dã chiến số 8 630 635 171 62 0 4 19 12 

9 Bệnh viện dã chiến số 9 1000 662 201 1 1 0 25 8 

10 Bệnh viện dã chiến số 10 850 807 674 2 0 21 35 27 

11 Bệnh viện Da liễu 150 150 39 0 0 8 15 2 

12 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 100 70 65 4 
 

15 40 3 

13 Bệnh viện Nhi đồng 60 50 62 9 4 
  

2 

14 Bệnh viện ĐKKV Long Thành 150 150 80 6 1 6 33 0 

15 Bệnh viện ĐKKV Định Quán 60 30 1 0 1 
 

1 0 

16 Bệnh viện Phổi 60 11 1 1 
 

1 1 
 

17 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2 20 20 23 2 1 2 7 0 

18 
Bệnh viện ĐH Y Dược Shing 

Mark 
35 35 28 0 0 2 10 0 

Tổng cộng 6226 3762 188 16 120 420 206 

 



 

STT Đơn vị 

Quy mô 

giường 

bệnh 

Số giường 

thực kê 

Số ca 

đang điều 

trị 

Số ca 

nhập 

viện 

Số ca nặng 
Số ca nguy 

kịch 

Thở 

HFNC 

1 BVĐK Đồng Nai – Khoa HSTC 200 40 30 
 

12 19 7 

2 

Trung tâm Hồi sức tích cực – BV 

Phổi Trung ương (Đặt tại BVĐK 

Thống Nhất) 

400 200 75 2 40 21 41 

3 
BVĐKKV Long Khánh – Khoa 

HSTC 
100 40 20 0 4 3 3 

4 BVĐKKV Long Thành – Khoa HSTC 100 30 
     

5 BV Nhi đồng  20 10 0 
    

6 BVĐKKV Định Quán 60 11 1 0 1 
  

7 BV Phổi 40 20 
     

8 
BV Quốc tế Chấn thương chỉnh hình 

Sài Gòn – Đồng Nai 
20 10 

     

9 BV Quốc tế Đồng Nai 20 10 
     

10 BVĐK Đồng Nai 2 20 10 23 0 2 0 1 

11 TTYT huyện Vĩnh Cửu 20 10 
     

12 BV Cao su Đồng Nai 20 10 
     

Tổng cộng 1020 401 125 2 56 43 51 
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